
Phụ lục 01: 
Danh sách sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng đạt hạng (bốn) 04 sao  

 (Kèm theo Công văn số: 2911 /UBND-NNTN ngày 05 tháng 9 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Tên sản phẩm  Chủ thể sản xuất Địa chỉ 
Điểm 
trung 
bình 

1 
Thực phẩm bổ 

sung: Yến Kid's 
Kon Tum 

Công ty TNHH yến 
sào Kon Tum 

Tổ 1, phường Ngô Mây, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
70,11 

 Tổng sản phẩm 01 sản phẩm   
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Phụ lục 02: 
Danh sách sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng đạt hạng (ba) 03 sao  

(Kèm theo Công văn số: 2911 /UBND-NNTN ngày 05 tháng 9 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Tên sản phẩm  Chủ thể sản xuất Địa chỉ 
Điểm 
trung 
bình 

1 
Cao sâm dây 

Ngọc Linh 

Hợp tác xã Thương 
mại và dịch vụ  

Đăk Glei  

Thôn Đăk Rang, xã Đăk Pék, 

huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 
54,33 

2 
Rượu sâm dây 

LAGROUP 

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu Lộc 

Anh  

- Trụ sở chính: Tầng 1, số 586 
đường Trần Phú, Phường 

Quyết Thắng, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum; 

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn 
9, xã Đăk Cấm, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

55,33 

3 
Rượu nếp đậu 

xanh 
53,11 

4 
Cao sâm dây 

LAGROUP 
55,89 

5 
Yến chưng Kon 

Tum (không 

đường) 

Công ty TNHH yến 
sào Kon Tum 

Tổ 1, phường Ngô Mây, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

68,44 

6 Bơ 034 
Hợp tác xã  
Thái Thanh 

Thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi, 
huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

53,89 

7 Nấm Sò 
Hộ kinh doanh           

Võ Thị Xuân Hiếu 

Thôn Nghĩa Dũng, xã Sa 
Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

50,00 

8 Giò chả 
Hộ kinh doanh       
Phạm Thị Hoài 

Thôn 4, thị trấn Sa Thầy, 
huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

51,11 

 Tổng sản phẩm 08 sản phẩm   
 


